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Phương tiện CTTT, một yếu tố cấu thành hoạt động
CTTT, là cầu nối để chuyển tải và tiếp thu nội dung giữa
chủ thể và đối tượng trong hoạt động của CTTT. Ví dụ,
báo điện tử, một phương tiện truyền thông đại chúng, là
phương tiện CTTT có vai trò quan trọng trong việc
tuyên truyền các quan điểm, đường lối của Đảng Cộng
sản Việt Nam và chính sách pháp luật của Nhà nước
Việt Nam đến với xã hội.

1. Phương tiện công tác tư tưởng - lý luận và
thực tiễn 

Trong từng thời kỳ cách mạng, từ hoạt động bí mật
đến nửa công khai, rồi công khai, Đảng ta đã sử dụng
nhiều công cụ và các hoạt động khác nhau nhằm truyền
bá, giáo dục và định hướng tư tưởng cho quần chúng
nhân dân và cán bộ, đảng viên. Sự linh hoạt, sáng tạo
trong phối hợp các công cụ đó đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa
mạnh mẽ góp phần thức tỉnh tinh thần và nhận thức của
quảng đại quần chúng về con đường cách mạng giải
phóng dân tộc trước đây và phát triển kinh tế, chính trị,
văn hóa, xã hội hiện nay. 

Sau này, trong khoa học CTTT, các công cụ và hoạt
động đó được đặt tên là phương tiện CTTT và trở thành
một trong những yếu tố cấu thành của hoạt động CTTT
của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong cuốn sách Cơ sở
lý luận công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam,
khi bàn về phương tiện CTTT tác giả Lương Khắc Hiếu
(2017) cho rằng: “Phương tiện CTTT là những công cụ,
những vật thể mà chủ thể và đối tượng CTTT sử dụng
để chuyển tải và tiếp nhận nội dung CTTT nhằm đạt
mục đích đề ra”(1).

Theo đó, tác giả cũng chỉ ra một số phương tiện chủ
yếu mà CTTT của Đảng Cộng sản Việt Nam thường sử
dụng hiện nay gồm: Một là, tuyên truyền miệng và hệ
thống báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hai là, hệ thống
giáo dục lý luận chính trị. Ba là, các tổ chức chính trị,

chính trị - xã hội, xã hội và sinh hoạt hội họp của các tổ
chức đó. Bốn là, các thiết chế văn hóa và hoạt động của
các thiết chế đó. Năm là, các phương tiện truyền thông
đại chúng (phương tiện in ấn, phát thanh, truyền hình,
báo điện tử, điện ảnh, pano, áp phích, khẩu hiệu, tranh
cổ động, lịch, tem thư…).

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn Việt Nam
hiện nay, tác giả đưa ra khái niệm về phương tiện CTTT
như sau:

Phương tiện CTTT là những hoạt động, công cụ, vật
thể hoặc hệ thống mà chủ thể và đối tượng CTTT sử
dụng để chuyển tải và tiếp nhận nội dung CTTT nhằm
đạt mục đích đề ra.

CTTT là một hiện tượng mang tính lịch sử, chỉ tồn
tại trong xã hội có giai cấp đối kháng. Phương tiện
CTTT vì thế cũng là yếu tố mang tính lịch sử. Do đó,
chúng cũng thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, từ thực
tiễn công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam,
chúng ta có thể đưa ra một số tiêu chuẩn để xem xét một
hoạt động, một công cụ, một vật thể hoặc một hệ thống
có thể trở thành phương tiện CTTT hay không. Cụ thể
như sau:

Thứ nhất, có khả năng truyền tin. Như chúng ta thấy,
phương tiện CTTT như một cầu nối giữa lý luận, quan
điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước đến với thực tiễn đời sống xã hội là nhân dân.
Thông qua cầu nối này, chủ thể thực hiện chuyển tải và
đối tượng tiếp thu các nội dung của CTTT. Do đó, về
cơ bản tất cả phương tiện CTTT cũng phải có khả năng
truyền tin.

Thứ hai, chủ thể CTTT có thể sử dụng. Để trở thành
phương tiện CTTT thì các hoạt động, công cụ và hệ
thống đó phải được chủ thể sử dụng trong CTTT. Ví dụ,
phát thanh, truyền hình ra đời từ những năm 30 của thế
kỷ XX, nhưng khi đó vì điều kiện hoàn cảnh lịch sử mà
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Nguyễn Ái Quốc và những người yêu nước chưa thể sử
dụng. Internet dù có từ những năm 70 của thế kỷ XX
nhưng mãi đến năm 1997 chúng ta mới bắt đầu sử dụng.

Thứ ba, đối tượng CTTT dễ dàng tiếp cận và tiếp
thu. Với từng đối tượng, nhóm đối tượng, chủ thể CTTT
phải sử dụng phương tiện CTTT mà đối tượng hoặc
nhóm đối tượng dễ dàng tiếp cận và tiếp thu nội dung
tư tưởng của chủ thể. Trong bối cảnh hiện nay, thậm chí
chúng ta phải sử dụng những phương tiện có sức hút
với đối tượng. Ví dụ, chúng ta sử dụng các đài phát
thanh để tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Nếu phát thanh bằng ngôn ngữ tiếng Kinh dẫn đến việc
đồng bào không tiếp thu được thì dù nó có chuyển tải
những nội dung tư tưởng sâu sắc như thế nào đi nữa thì
trong bối cảnh đó nó không được coi là phương tiện
CTTT. Trong xã hội bùng nổ thông tin như hiện nay, có
lúc có nơi sử dụng phát thanh đã không còn phù hợp vì
người dân không quan tâm hoặc và có tâm lý cự tuyệt
với nó. Khi đó, đài phát thanh cũng không được coi là
một phương tiện CTTT.

Thứ tư, phương tiện CTTT phải được đối tượng tin
tưởng. Để có sức hút và khả năng chuyển tải đến đối
tượng và được đối tượng đón nhận, phương tiện CTTT
còn phải được công chúng tin tưởng. Nếu người dân
không tin tưởng thì các hoạt động, công cụ, vật thể hay
hệ thống mà chúng ta sử dụng dù hay, dù tốt, dù hiện
đại cũng không thể trở thành phương tiện CTTT. Do đó,
chúng ta phải nắm bắt và sử dụng những phương tiện
mà công chúng quan tâm, theo dõi để biến nó trở thành
phương tiện CTTT.

2. Phương tiện công tác tư tưởng trong cách
mạng công nghiệp 4.0 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát và trở
thành đại dịch toàn cầu từ tháng 3 năm 2020, kết quả từ
sự quan sát cho thấy, các phương tiện CTTT đã có
những thay đổi đáng kể để thực hiện chức năng, nhiệm
vụ của mình.

Trước tiên là tuyên truyền miệng và hoạt động của
hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên. Ngày 27 và
28 tháng 3 năm 2021, ngay sau Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban
Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến
toàn quốc “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên
truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Hội nghị diễn
ra theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương, tại
Nhà Quốc hội, kết nối với 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành
ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở

rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cơ sở. Đây là một trong
trong tín hiệu rõ ràng cho thấy sự thay đổi lớn đang diễn
ra. Việc các cầu truyền hình trực tuyến được sử dụng
ngày càng nhiều là cơ sở để thực hiện chuyển đổi một
phần các hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên
truyền viên sang nền tảng cầu truyền hình trực tuyến.
Đây cũng chính là một bước chuyển trong quá trình thực
hiện chuyển đổi số hoạt động tuyên truyền miệng của
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Thứ hai là hệ thống giáo dục lý luận chính trị cũng
chịu những tác động không nhỏ. Nhưng chính những
thử thách đó đã mở ra cơ hội cho các trường chính trị
cơ hội để chuyển mình, đổi mới. 100% các trường đã
áp dụng học tập trực tuyến. 16,7% các đơn vị có các
phòng học được nâng cấp để phục vụ học tập trực tuyến
và số phòng học được nâng cấp chiếm khoảng 40% tổng
số phòng học. Theo đó, dù 100% giảng viên cho rằng
học trực tuyến không hiệu quả bằng học trực tiếp.
Nhưng, có tới 73,6% học viên lại cho rằng học trực
tuyến cho kết quả tốt đến rất tốt. Như vậy, dù còn nhiều
khó khăn, chuyển đổi một phần từ học trực tiếp sang
học trực tuyến có thể sớm trở thành xu hướng trong hệ
thống giáo dục lý luận chính trị. Điều này không nằm
ngoài xu thế chuyển đổi số hiện nay(2).

Thứ ba là hoạt động và hội họp của các tổ chức chính
trị, chính trị - xã hội, xã hội cũng được chuyển một phần
sang các nền tảng trực tuyến như Zalo, Facebook và cầu
truyền hình. Bộ Y tế có kênh Zalo liên tục cập nhật thông
tin về tình hình dịch bệnh. Chính phủ có trang thông tin
Chính phủ trên Facebook, Lotus và tổ chức họp qua cầu
truyền hình. Tối ngày 6 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh livestream trực
tuyến trên Facebook trong chương trình “Dân hỏi -
Thành phố trả lời”. Trong khó khăn, thử thách của dịch
bệnh, Tổ Covid cộng đồng ra đời, là sự phát triển sáng
tạo kết hợp công tác tuyên truyền miệng và hoạt động
của các tổ chức tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã
hội. Đây chính là một phương tiện CTTT đã tạo nên
bước ngoặt trong cuộc chiến chống Covid-19 ở Việt
Nam. Điều đó cho thấy, tuyên truyền miệng vẫn luôn có
vị trí và tầm quan trọng riêng khó thay thế.

Thứ tư, dù hầu như không những thay đổi đáng kể
nào, việc đóng hay mở cửa các thiết chế văn hóa vẫn
truyền đi một thông điệp mạnh mẽ rằng dịch bệnh vẫn
đang diễn ra nguy hiểm và phức tạp hay chúng ta đang
thích nghi an toàn, linh hoạt. Cũng trong thời gian này,
chúng ta có thể thấy các chốt chặn với pano, áp phích,
biển cảnh báo tại các khu vực phong tỏa. Đây là hoạt
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động ít gặp nhưng trong đại dịch Covid-19 nó trở nên
phổ biến và trở thành tín hiệu cảnh báo. Do đó, chúng
ta cũng có thể coi đây như một phương tiện CTTT.

Thứ năm, các phương tiện truyền thông đại chúng
như sách, tạp chí xuất bản điện tử dần trở nên phổ biến.
Cuốn “Cẩm nang phòng, chống Covid-19 trong đảm
bảo an toàn, vệ sinh lao động” (sách giấy và ebook) của
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin
và Truyền thông) đã tạo tiếng vang khi có tới hơn
120.000 người đọc. Cuốn sách còn được một số bộ,
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố đăng tải,
phổ biến rộng rãi. Ngoài nền tảng web, các báo điện tử,
còn xuất hiện trên nhiều nền khác như MXH (Facebook,
Lotus, TikTok, Youtube, Zalo…) và các kho ứng dụng
điện thoại. Cùng với đó, Đài truyền hình quốc gia VTV
cũng có nhiều kênh sóng xuất hiện trên các nền tảng
MXH, ứng dụng di dộng, ứng dụng OTT và web. Điều
này đã góp phần quan trọng đưa thông tin trên truyền
hình trở thành kênh thông tin quan trọng. Và khi được
hỏi về kênh thông tin đáng tin cậy nhất trong đại dịch
Covid-19 đã có tới 77,8% người dân lựa chọn truyền
hình.

Ngoài các phương tiện CTTT kể trên, từ trong đại
dịch Covid-19 tác giả nhận thấy rằng một số phương
tiện mới và nền tảng số cũng có thể trở thành phương
tiện CTTT.

Một là, MXH (Facebook, Gapo, Lotus, Twitter,
Youtube, Zalo…) vừa là một nền tảng xã hội số, vừa là
một phương tiện CTTT. Trên không gian Internet của
MXH, hầu hết các phương tiện CTTT khác đều có thể
hoạt động. Và thực tế chúng ta đã thấy, các kênh sóng
truyền hình, các đài phát thanh, sách, báo, tạp chí… đều
xuất hiện trên MXH và thông qua MXH mà tiếp cận và
chuyển tải những nội dung tư tưởng đến với công
chúng. Theo một thống kê đầu năm 2021, Việt Nam
hiện đã có trên 72 triệu người dùng MXH (trên 72% dân
số). Do đó, chúng ta có thể khẳng định MXH không chỉ
là những ứng dụng kết nối, nó chính là một xã hội ảo
trên Internet. Bên cạnh đó, đối với những nhà khoa học,
những chủ thể của CTTT, MXH là phương tiện đã góp
phần tích cực vào việc tổng kết thực tiễn và nghiên cứu
lý luận. Thông qua MXH, các chủ thể có thể trực tiếp
thực hiện các nghiên cứu, đánh giá và nhận xét về một
phần của đời sống hội đang diễn ra.

Hai là, nghệ sĩ và các hoạt động của nghệ sĩ. Trong
quá khứ và hiện tại, CTTT đã sử dụng văn hóa, văn nghệ
như một vũ khí tư tưởng sắc bén. Các ca khúc và những
nghệ sĩ đi cùng năm tháng là minh chứng sống động

cho điều đó. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của
các MXH và quá trình hội nhập quốc tế đã tạo ra thế hệ
những nghệ sĩ mới với nhiều yếu tố khác biệt. Ca khúc
“Ghen Cô Vy” và điệu nhảy rửa tay tuyên truyền phòng
Covid-19 của ngành y tế Việt Nam đã trở thành “hiện
tượng” trong mắt truyền thông quốc tế. Đến tháng 02
năm 2022, bản chính của video trên Youtube đã có trên
105 triệu lượt xem, chưa kể hàng loạt các phiên bản làm
lại và phiên bản tiếng nước ngoài. Sự lan tỏa mạnh mẽ
đó đã góp phần tuyên truyền rộng rãi các chủ trương,
chính sách về phòng, chống dịch của Đảng và Nhà
nước. 

Với sự tiếp sức của MXH sức hút đó càng trở nên
mạnh mẽ. Đây là một gợi mở lớn cho những người làm
CTTT khi tìm kiếm phương tiện CTTT mới.

Ba là, game trực tuyến. Game trực tuyến hiện đang
rất phổ biến ở Việt Nam có thể trở thành phương tiện
CTTT. Theo một báo cáo gần đây, Việt Nam có tỷ lệ
người trưởng thành chơi game cao nhất thế giới vào năm
2020, đạt mức 85%. Các game trực tuyến có cốt truyện
và ẩn chứa trong đó là tư tưởng của nhà sáng lập, đơn
vị phát hành game. Đồng thời, trong game luôn đi kèm
với các nội dung quảng cáo, kể cả quảng cáo chính trị .
Một quan sát của tác giả cho thấy, thanh thiếu niên khi
chơi game thậm chí còn nhớ cốt truyện của game hơn
kiến thức lịch sử trong nhà trường. Do đó, chúng ta cần
phải sớm sử dụng game trực tuyến như một phương
tiện CTTT.

3. Kết luận
Có thể khẳng định rằng phương tiện CTTT là một

yếu tố mang tính lịch sử, tồn tại trong những giai đoạn
lịch sử nhất định và sẽ mất đi theo thời gian. Do đó, nếu
thỏa mãn các tiêu chuẩn thì mọi thứ mọi thứ đều có thể
trở thành phương tiện CTTT. Đặc biệt, những phương
tiện công nghệ cao, thu hút được đông đảo công chúng
như MXH. Sắp tới với sự đầu tư của nhiều hãng công
nghệ lớn, vũ trụ ảo (metaverse) được dự đooán sẽ sớm
trở thành xu hướng toàn cầu./. 
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